
CLEAN FLOW · MẪU THAM KHẢO

Bảng tính và mẫu báo giá giặt sỉ
Tên tiệm: ..................................................... Ngày áp dụng: ............................

TÍNH GIÁ KHÁCH SỈ THEO ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ

Số tiền và mức tiêu hao là giả định. Thay bằng số thực tế; chưa gồm khoản không liệt kê. Đơn vị tiền: VND.

Chỉ tiêu Khách A Khách B

Sản lượng tháng (kg) 300 300

Giặt, công và chi phí chung/kg 9.000 9.000

Lượt di chuyển cả lấy và trả 52 24

Chi phí một lượt di chuyển 20.000 20.000

Chi phí xử lý 2.700.000 2.700.000

Chi phí giao nhận 1.040.000 480.000

Tổng chi phí đã tính 3.740.000 3.180.000

Giá bán/kg 15.000 15.000

Doanh thu 4.500.000 4.500.000

Chênh trước khoản chưa tính 760.000 1.320.000

Tỷ lệ chênh mục tiêu 25% 25%

Giá/kg theo mục tiêu 16.622,22 14.133,33



MẪU ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ GIẶT SỈ

Điền thông tin hai bên và xác nhận trước khi áp dụng; đây là mẫu báo giá tham khảo.

Mục Nội dung cần điền

Đơn vị báo giá / liên hệ  

Khách hàng / địa chỉ / liên hệ  

Thời gian hiệu lực  

Dịch vụ, loại đồ, tình trạng  

Đơn vị, số lượng/lượt, sản lượng/kỳ  

Đơn giá và phần việc đã gồm  

Lịch lấy, lịch trả và xác nhận hẹn gấp  

Vận chuyển: một/hai chiều, điểm
dừng  

Phụ phí và cách duyệt công việc
thêm

 

Cách cân, đếm, ghi tình trạng, bàn
giao

 

Quy tắc khi không đạt sản lượng  

Đối soát, hạn thanh toán, giới hạn
nợ

 

Thuế, phí và khoản đã/chưa gồm  

Thời điểm đánh giá lại, điều chỉnh  

Biên soạn ngày 20/10/2026 · cleanflow.vn · Thay thông tin, đơn giá và điều kiện trước khi sử dụng.


